	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại
	Ký hiệu: 01/NCTD


1. Căn cứ pháp lý:
- Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.
- Luật Khiếu nại tố cáo.
- Luật Đất đai.
- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại tố cáo.
- Các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Thanh tra.
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Nội chính - Tiếp dân. 

4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Nguyễn Văn Nguyên, Trần Đình Khâm - Chuyên viên.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Võ Triệu - Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 01 bộ.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Báo cáo kết quả xác minh
	1
	
	

	2
	Đơn của người khiếu nại
	
	1
	

	3
	Quyết định bị khiếu nại
	
	1
	

	4
	Văn bản thống nhất ý kiến giữa các ngành (nếu chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan)
	1
	
	

	5
	Dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại
	
	1
	

	6
	Biên bản đối thoại (nếu là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu)
	
	1
	


8. Quy trình giải quyết
	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	01 ngày
	
	

	03 ngày
	

	

	02 ngày
	

	

	01 ngày
	

	


	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Ban hành quyết định đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục
	Ký hiệu: 02/NCTD


1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.
- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.
- Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/6/2003 của Chính phủ quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.

- Quyết định số 779/2005/QĐ-BCA ngày 17/6/2005 ban hành biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Nội chính - Tiếp dân.


4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Nguyễn Quang Quế - Chuyên viên chính.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Võ Triệu - Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 01 bộ.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Báo cáo đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
	1
	
	

	2
	Biên bản họp Hội đồng Tư vấn xét duyệt hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào CSGD
	1
	
	

	3
	Bản tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị đưa vào CSGD
	1
	
	

	4
	Bản trích lục và các biện pháp giáo dục đã bị áp dụng (nếu có)
	1
	
	

	5
	Dự thảo quyết định đưa đối tượng vào CSGD
	1
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	01 ngày
	
	

	03 ngày
	

	

	02 ngày
	

	

	01 ngày
	

	

	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Cấp giấy chứng nhận kết hôn
	Ký hiệu: 03/VHXH


1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Văn hóa - Xã hội.


4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Lư Thành Nam - Chuyên viên.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Nguyễn Tấn Minh - Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 01 hồ sơ nam và 01 bộ hồ sơ nữ.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Tờ trình
	02
	
	

	2
	Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định
	02
	
	

	3
	Giấy khám sức khỏe tinh thần
	02
	
	

	4
	Bản sao CMND, hộ chiếu, Visa (phiếu XNC)
	
	02
	

	5
	Bản sao hộ khẩu, hoặc thẻ thường trú, tạm trú
	
	02
	

	6
	Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của mỗi bên
	02
	
	

	7
	Biên bản phỏng vấn của cán bộ hộ tịch tư pháp với 02 đương sự
	01
	01
	

	8
	Giấy chứng nhận kết hôn
	04
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	0,5 ngày
	
	

	05 ngày
	

	

	01 ngày
	

	

	0,5 ngày
	

	

	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Xin nhận con nuôi
	Ký hiệu: 04/VHXH


1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định  số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Văn hóa - Xã hội.


4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Lư Thành Nam - Chuyên viên.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Nguyễn Tấn Minh - Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm:


	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Tờ trình
	02
	
	

	2
	Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu quy định
	04
	
	

	3
	Bản sao có công chứng hoặc chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hay thẻ cư trú
	
	02

(nam và nữ)
	

	4
	Giấy phép còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp, cho phép người đó nhận con nuôi. Nếu nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú không cấp loại giấy phép này thì thay thế bằng giấy tờ có giá trị tương ứng hoặc giấy xác nhận có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật đó
	01
	
	

	5
	Bản điều tra về tâm lý, gia đình, xã hội của người nhận nuôi con nuôi
	01
	
	

	6
	Giấy xác nhận do tổ chức y tế có thẩm quyền của nước nơi người xin con nuôi thường trú hoặc tổ chức y tế của Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó có đủ sức khỏe, không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ hành vi của mình, không mắc bệnh truyền nhiễm
	01
	
	

	7
	Giấy xác nhận về tình trạng thu nhập của người xin được nhận con nuôi, chứng minh người đó đảm bảo việc nuôi con nuôi
	01
	
	

	8
	Phiếu lý lịch tư pháp của người xin nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ
	02

(nam và nữ)
	
	

	9
	Bản sao giấy chứng nhận kết hôn đối với người xin nhận con nuôi, trong trường hợp người xin nhận con là vợ chồng đang trong thời kỳ kết hôn
	
	01
	

	10
	Giấy chứng nhận xin con nuôi
	5
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	0,5 ngày
	
	

	05 ngày
	

	

	01 ngày
	

	


	0,5 ngày
	

	


	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Nhận cha, mẹ, con
	Ký hiệu: 05/VHXH


1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Văn hóa - Xã hội.


4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Lư Thành Nam - Chuyên viên. 

5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Nguyễn Tấn Minh - Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 01 bộ chính và 01 bộ photo công chứng.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Tờ trình
	02
	
	

	2
	Đơn xin nhận cha, mẹ, con theo quy định
	02
	
	

	3
	Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu
	
	01
	

	4
	Bản sao giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp xin nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ
	
	01
	

	5
	Giấy tờ, tài liệu chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và người được nhận có quan hệ cha, mẹ, con
	01
	
	

	6
	Bản sao hộ khẩu hoặc thẻ thường trú
	
	01
	

	7
	Giấy xác nhận cha, mẹ, con
	03
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	0,5 ngày
	
	

	05 ngày
	

	

	01 ngày
	

	

	0,5 ngày
	

	


	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Thỏa thuận địa điểm không nhằm mục đích sản xuất 
kinh doanh
	Ký hiệu: 06/CNN


1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.
- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh.
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Công - Nông nghiệp.
4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Nguyễn Minh Hoàng - Chuyên viên.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Hoàng Văn Thái - Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 01 bộ.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm đầu tư của chủ đầu tư
	1
	
	

	2
	Ý kiến của UBND cấp huyện
	1
	
	

	3
	Văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm của Sở Tài nguyên - Môi trường
	1
	
	

	4
	Sơ đồ giới thiệu địa điểm 
	1
	
	

	5
	Dự thảo văn bản
	1
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	01 ngày
	
	

	03 ngày
	

	

	02 ngày
	

	

	01 ngày
	

	


	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Thỏa thuận địa điểm lĩnh vực sản xuất kinh doanh
	Ký hiệu: 07/CNN


1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.
- Luật Đất đai năm 2003.

- Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 của UBND tỉnh.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Công - Nông nghiệp.
4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Đặng Thị Trà Mi - Chuyên viên.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Hoàng Văn Thái - Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 01 bộ.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Đơn xin thỏa thuận địa điểm
	1
	
	

	2
	Biên bản khảo sát địa điểm
	1
	
	

	3
	Tờ trình của Sở Kế hoạch - Đầu tư
	1
	
	

	4
	Ý kiến của các cơ quan liên quan
	1
	
	

	5
	Sơ đồ giới thiệu địa điểm
	1
	
	

	6
	Dự thảo văn bản
	1
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	01 ngày
	
	

	03 ngày
	

	

	02 ngày
	

	

	01 ngày
	

	


	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Quy hoạch Xây dựng
	Ký hiệu: 08/CNN


1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng.

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ.

- Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng.
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Công - Nông nghiệp.
4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Lê Hoàng Sơn - Chuyên viên.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Nguyễn Phong An - Phó Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 01 bộ.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Tờ trình của Sở Xây dựng
	1
	
	

	2
	Tờ trình của chủ đầu tư
	1
	
	

	3
	Tờ trình hay biên bản thỏa thuận của UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
	1
	
	

	4
	Báo cáo thay biên bản cuộc họp của Hội đồng Kiến trúc quy hoạch tỉnh (trường hợp hồ sơ có thông qua Hội đồng)
	1
	
	

	5
	Dự thảo quyết định kèm theo
	1
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	01 ngày
	
	

	03 ngày
	

	

	02 ngày
	

	

	01 ngày
	

	


	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Phê duyệt danh mục các đề tài dự án nghiên cứu khoa học công nghệ
	Ký hiệu: 09/CNN


1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Khoa học và Công nghệ.

- Nghị định số 81/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học Công nghệ.
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Công - Nông nghiệp.
4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Lê Thanh Thảo - Chuyên viên.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Hoàng Văn Thái - Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 01 bộ.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Biên bản họp Hội đồng Khoa học chuyên ngành theo từng lĩnh vực
	1
	
	

	2
	Đề cương đã thông qua của Hội đồng Khoa học
	1
	
	

	3
	Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học
	1
	
	

	4
	Dự thảo quyết định
	1
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	01 ngày
	
	

	03 ngày
	

	

	02 ngày
	

	

	01 ngày
	

	


	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Cấp phép khai thác/gia hạn khai thác nước ngầm
	Ký hiệu: 10/CNN


1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10 ngày 20/5/1998.

- Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ.
- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ.
- Quyết định số 05/2003/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Công - Nông nghiệp.
4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Lê Thị Minh Hòa - Chuyên viên.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Hoàng Văn Thái - Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 01 bộ.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Đơn đề nghị cấp giấy phép của tổ chức/cá nhân (nếu không có tư cách pháp nhân thì phải có xác nhận của UBND xã, phường)
	1
	
	

	2
	Đề án xin khai thác nước ngầm (theo mẫu quy định)
	1
	
	

	3
	Bản đồ khu vực và vị trí các giếng khai thác tỷ lệ 1/50.000 đến 1/25.000
	1
	
	

	
	Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình lưu lượng 200m3/ngày.đêm
	1
	
	

	4
	Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin phép
	1
	
	

	5
	Giấy chứng nhận hoặc tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của PL về đất đai nơi đặt giếng khai thác
	1
	
	

	6
	Biên bản kiểm tra thực tế
	1
	
	

	7
	Dự thảo quyết định
	1
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	01 ngày
	
	

	03 ngày
	

	

	02 ngày
	

	

	01 ngày
	

	


	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Khai thác khoáng sản
	Ký hiệu: 11/CNN 


1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.
- Luật Khoáng sản.

- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ.
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Công - Nông nghiệp.
4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Hoàng Văn Thái - Trưởng phòng.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Hoàng Văn Thái - Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 02 bộ.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Tờ trình của Sở Tài nguyên - Môi trường
	1
	
	

	2
	Dự thảo giấy phép
	1
	
	

	3
	Bản đồ khu vực khai thác
	1
	
	

	4
	Biên bản khảo sát các ngành
	1
	
	

	5
	Tờ trình của tổ chức đề nghị cấp phép
	1
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	01 ngày
	
	

	03 ngày
	

	

	02 ngày
	

	

	01 ngày
	

	


	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Duyệt dự án đầu tư
	Ký hiệu: 12/CNN 


1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009.
- Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của CP.
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của CP.


- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của CP.
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Công - Nông nghiệp.


4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Lê Hoàng Sơn -  Chuyên viên.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Nguyễn Phong An - Phó Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 01 bộ.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Tờ trình của Sở Kế hoạch - Đầu tư
	1
	
	

	2
	Tờ trình của chủ đầu tư
	1
	
	

	3
	Dự thảo quyết định
	1
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	01 ngày
	
	

	03 ngày
	

	

	02 ngày
	

	

	01 ngày
	

	


	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Kế hoạch đấu thầu
	Ký hiệu: 13/CNN 


1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009.
- Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của CP.

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Công - Nông nghiệp.
4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Lê Hoàng Sơn - Chuyên viên.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Nguyễn Phong An - Phó Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 01 bộ.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc Sở Y tế, Sở Tài chính)
	1
	
	

	2
	Tờ trình của chủ đầu tư
	1
	
	

	3
	Dự thảo quyết định
	1
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	01 ngày
	
	

	03 ngày
	

	

	02 ngày
	

	

	01 ngày
	

	


	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Thu hồi đất
	Ký hiệu: 14/CNN


1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ.
- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Công - Nông nghiệp 


4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Nguyễn Minh Hoàng - Chuyên viên.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Hoàng Văn Thái - Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 01 bộ.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Đơn xin giao đất, thuê đất 
	1
	
	

	2
	Quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	1
	
	

	3
	Văn bản công bố quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND cấp huyện
	1
	
	

	4
	Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên - Môi trường
	1
	
	

	5
	Tờ trình của Sở Tài nguyên - Môi trường kèm Bản đồ thu hồi đất
	1
	
	

	6
	Dự thảo quyết định
	1
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	01 ngày
	
	

	03 ngày
	

	

	02 ngày
	

	

	01 ngày
	

	

	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Quyết định cho đoàn đi công tác nước ngoài
	Ký hiệu: 15/TH


1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 05/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của tỉnh Đồng Nai và Công văn số 8914/UBND-TH ngày 22/12/2006 về việc đi nước ngoài.

- Văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Trung ương vào từng thời điểm.

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Tổng hợp.
4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Trương Ninh Lộc - Chuyên viên.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 01 bộ.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Văn bản xin đi công tác nước ngoài của đơn vị cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc tỉnh; hoặc văn bản của cá nhân xin xuất cảnh có thời hạn để giải quyết việc riêng
	1
	
	

	2
	Thư mời hoặc các văn bản có liên quan đến nội dung làm việc ở nước ngoài của tổ chức nước ngoài, trong nước - nêu mục đích, danh sách được mời, thời gian, địa điểm, nước đến làm việc, kinh phí chuyến đi
	1
	
	

	3
	Nội dung, chương trình hoạt động cụ thể (thời gian, từng ngày, địa chỉ, địa điểm, tên đối tác) tại nước ngoài
	1
	
	

	
	Nếu nhân sự xin đi công tác nước ngoài đang làm việc tại đơn vị cơ sở, phải có tờ trình của đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (sở, ban, ngành)
	1
	
	

	
	Tờ trình tổng hợp của Sở Ngoại vụ về việc chấp thuận hay không chấp thuận
	1
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	01 ngày
	
	

	03 ngày
	

	

	02 ngày
	

	

	01 ngày
	

	


	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG
	THỦ TỤC: Chấp thuận khách nước ngoài vào công tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Ký hiệu: 16/TH


1. Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của tỉnh Đồng Nai và Công văn số 8914/UBND-TH ngày 22/12/2006 về việc đi nước ngoài.

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phòng chuyên môn xử lý: Phòng Tổng hợp.
4. Cán bộ xử lý hồ sơ: Trương Ninh Lộc - Chuyên viên.
5. Cán bộ giải quyết khiếu nại: Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng phòng.
6. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
7. Hồ sơ gồm: 01 bộ.
	STT
	Danh mục hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Bản chính
	Bản sao
	

	1
	Văn bản của tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoặc của các đơn vị cơ sở, tổ chức trong nước đề nghị cho người nước ngoài vào tỉnh hoạt động, làm việc
	1
	
	

	1.1
	Nội dung, chương trình, kế hoạch, thời gian địa điểm, tên đối tác và số lượng khách mời
	1
	
	

	1.2
	Danh sách và các thông tin về giới tính, năm sinh, nghề nghiệp, quốc tịch, số hộ chiếu của các cá nhân nước ngoài (kèm theo bản sao hộ chiếu có dấu xác nhận của đơn vị xin cho người nước ngoài vào tỉnh)
	1
	
	

	2
	Tờ trình đề nghị của đơn vị, địa phương quản lý trực tiếp đơn vị cơ sở nói trên
	1
	
	

	3
	Tham mưu ý kiến của sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý chuyên ngành (nếu có)
	
	
	

	4
	Tham mưu ý kiến về an ninh, trật tự xã hội của Công an tỉnh
	1
	
	

	5
	Tờ trình tổng hợp của Sở Ngoại vụ về việc chấp thuận hay không chấp thuận
	1
	
	


8. Quy trình giải quyết

	Thời gian xử lý
	Trách nhiệm xử lý
	Nội dung xử lý

	01 ngày
	
	

	03 ngày
	

	

	02 ngày
	

	

	01 ngày
	

	




















Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả��








Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả





Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Văn phòng kiểm duyệt











Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả��














Trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký  ký





Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Văn phòng kiểm duyệt











Trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký  ký





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả











Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả��














Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Văn phòng kiểm duyệt











Trình lãnh đạo UBND tỉnh ký  ký





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả��








Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Văn phòng kiểm duyệt











Trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký  ký





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả��














Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Văn phòng kiểm duyệt











Trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký  ký





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả��














Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Văn phòng kiểm duyệt











Trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký  ký





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả��














Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Văn phòng kiểm duyệt











Trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký  ký





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả��














Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Văn phòng kiểm duyệt











Trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký  ký





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả��














Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Văn phòng kiểm duyệt











Trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký  ký





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả��








Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Văn phòng kiểm duyệt











Trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký  ký





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả��














Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Văn phòng kiểm duyệt











Trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký  ký





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả





Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả��
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